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UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ((((                                                        ((((((((  TQ.50
Số :  122  /2001/ QĐ-UB                                Quy Nhơn, ngày  20  tháng  12  năm 2001
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành bổ sung và điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí quy định

tại Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 của UBND tỉnh Bình Định 

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thu một phần viện phí (gọi tắt là Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB);

- Xét Tờ trình số 283/TT-YT ngày 04/12/2001 của Sở Y tế về việc xin quy định bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế và nâng giá thu một số dịch vụ y tế đến nay không còn phù hợp (có kèm theo Biên bản cuộc họp Liên Sở Y tế - Tài chính - Vật giá ngày 14/11/2001);

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành bổ sung và điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 của UBND tỉnh thực hiện cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố và các đơn vị y tế dự phòng có dịch vụ khám chữa bệnh trong tỉnh, cụ thể:

1- Điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 của UBND tỉnh:

- Đối với các dịch vụ y tế đã được UBND tỉnh quy định mức thu cụ thể theo Quyết định số 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998, thì nay đuợc nâng lên với mức giá thu tối đa theo "khung giá một phần viện phí" quy định tại Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB.

- Phần dịch vụ chụp CT-Scanner bệnh nhân trong tỉnh vẫn áp dụng theo Quyết định số 80/2000/QĐ-UB ngày 13/9/2000 của UBND tỉnh.

- Dịch vụ chụp CT-Scanner đối với bệnh nhân ngoài tỉnh: 800.000 đồng, nếu có thuốc cản quang: 1.000.000 đồng.

- Các dịch vụ khác còn lại không có trong Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB nhưng UBND tỉnh đã ban hành bổ sung tại các Quyết định trước đây thì vẫn tiếp tục thực hiện.

2- Bổ sung đơn giá một số dịch vụ chưa quy định tại Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB và tại các Quyết định trước đây của UBND tỉnh:

2.1- Tiền công phẫu thuật

- Loại phẫu thuật đặc biệt

: 400.000 đồng

- Loại phẫu thuật loại I

: 300.000 đồng

- Loại phẫu thuật loại II

: 200.000 đồng

- Loại phẫu thuật loại III

: 100.000 đồng

2.2- Tiền ngày giường bệnh tại các khoa mới xây dựng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 12.000 đồng/người/ngày.

2.3- Một số dịch vụ khác:

- Tiêm phòng thấp




:    3.000 đồng

- Xét nghiệm HCV nhanh


:  35.000 đồng

- Xét nghiệm nghiệp pháp rượu


:    5.000 đồng

- Xét nghiệm nghiệp pháp Vonkaulall

:  10.000 đồng

- Xét nghiệm AFP nhanh



:  35.000 đồng

- Xét nghiệm chẩn đoán sán lá gan lớn

:  40.000 đồng

- Chụp xương hàm ếch



:  15.000 đồng

- Chụp cột sống cổ 



:   60.000 đồng

  (thẳng+ nghiêng + chếch P + Chếch T)

- Chụp cột sống ngực



:   60.000 đồng

  (thẳng+ nghiêng + chếch P + Chếch T)

- Chụp xương ức thẳng, nghiêng


:   30.000 đồng

- Chụp thận, niệu quản xuôi dòng

: 150.000 đồng

- Chụp động mạch chi



: 200.000 đồng

- Chụp đường dò




: 100.000 đồng

- Chụp túi mật, đường mật qua Kehr

: 100.000 đồng

- Chụp bàng quang có thuốc cản quang
: 100.000 đồng

2.4- Chi phí điều trị cho bệnh nhân dưới 6 tuổi:

- Đối với người bệnh nội trú:

+ Tiền ngày giường bệnh được miễn nộp toàn bộ trong thời gian nằm điều trị.

+ Tiền chi phí thực tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh: Bao gồm tiền thuốc, dịch truyền, máu, các xét nghiệm, phim X quang, thuốc cản quang được sử dụng trong quá trình điều trị thì bệnh nhân phải nộp toàn bộ cho cơ sở điều trị.

- Đối với bệnh nhân ngoại trú: Thu theo biểu giá quy định cho một lần khám bệnh và từng loại dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, chiếu chụp X quang và thuốc cản quang... mà người bệnh đã được phục vụ.

3- Đối với hỗ trợ tiền ăn:

Không thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn từ ngân sách Nhà nước cho bệnh nhân nằm điều trị tại các cơ sở điều trị thuộc ngành y tế Bình Định theo Thông tư Liên bộ số 18/TT-LB ngày 22/7/1998 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Để đảm bảo phục vụ bệnh nhân nằm điều trị, giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế của tỉnh họp bàn và thỏa thuận với Hội đồng bệnh nhân tại cơ sở điều trị để thống nhất mức ăn và bệnh nhân được phục vụ mức ăn nào phải nộp đủ theo mức ăn đó. 


Điều 2: Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá chỉ đạo các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện mức thu đúng theo quy định tại Quyết định này.


Điều 3: Quyết định này điều chỉnh và bổ sung Quyết định 122/1998/QĐ-UB ngày 24/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2002.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính - Vật giá, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                         TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ Y tế

- Bộ Lao động-TB&XH

- Bộ Tài chính

- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Các BV và TTYT huyện, TP

- Lưu VP, K8.                                                                                         Trần Ngoạn 

